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Thời gian/hoạt động 

Tuần 1 

Từ 15/09 đến 19/09 

Vũ Thị Thụy 

Tuần 2 

Từ 22/09 đến 26/09 

Nguyễn Thị Thu Phong 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép 

phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp. Kể các hoạt động nổi bật diễn 

ra trong ngày lễ hội: khai giảng, trung thu.  

* Thể dục sáng: 

Tập thể dục theo nhạc chung của trường:  

- Khởi động: Theo nhạc bài: Let's talk about aman:  

- Đi vòng tròn theo nhạc bài: Doremi: Đi kết hợp các kiểu chân, tập thể dục theo nhạc kết hợp với 

nơ, vòng, gậy 

- Trọng động: Tập theo nhạc bài: Kìa chú ếch con, Con cào cào, Hai con thằn lằn con, Đàn gà con, 

Đàn gà trong sân:  

Bài tập Phát triển chung: 

+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy, thổi bóng 

+ Tay: Hai tay đưa ngang, lên cao, Hai tay đưa ngang, gập sau gáy, Hai tay đưa ra trước, lên cao 

+ Bụng: Đứng cúi người về phía trước, Quay người sang trái, sang phải. 

+ Chân: Ngồi khuỵu gối, Ngồi xổm, đứng lên, bật tại chỗ. 

+ Bật: Bật tại chỗ, bật chụm tách  

- Tập dân vũ theo nhạc bài Banana chacha 

- Khiêu vũ giao lưu theo nhạc bài Echoclo 

- Hồi tĩnh: Tập theo nhạc bài Silent night: đi theo hàng vào lớp  

Tự chọn đồ chơi theo ý thích (MT70)  

Thực hiện được các vận động: Cuộn-xoay tròn cổ tay. Gập mở các ngón tay (MT6)  

Nói tên và một vài đặc điểm của các bạn trong lớp khi được hỏi, trò chuyện (MT46)  

MT70, 

MT6, 

MT46 

Trò chuyện 

- Trò chuyện với trẻ về trường lớp, các bạn trong lớp. Trò chuyện về đồ dùng đồ chơi trong lớp, 

trong trường 

- Trò chuyện về các nguy cơ gây mất an toàn quanh trẻ  

MT45 



- Trò chuyện về thứ, ngày, tháng; điểm danh những bạn chưa đến lớp  

- Nói rõ để người nghe hiểu được  

- Nói tên, một số công việc của cô giáo và các bác công nhân viên trong trường khi được hỏi, trò 

chuyện (MT45)  

Hoạt động học 

T2 
Văn học 

Thơ: Bé tới trường (Trẻ chưa biết) (MT54)  

Văn học 

Thơ: Chú gấu con ngoan (Trẻ chưa biết)  

MT54, 

MT89, 

MT44, 

MT28 

T3 

Phát triển vận động 

VĐCB: Bò trong đường zích zắc 

TCVĐ: Tung cao hơn nữa  

Phát triển vận động 

- VĐCB: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh. 

- TCVĐ: Mèo và chim sẻ  

T4 
Khám phá 

Đồ dùng đồ chơi trong lớp  

Khám phá 

Các hoạt động ở trường MN của bé (MT44)  

T5 

Làm quen với toán 

Xếp tương ứng 1-1, ghép đôi  

Làm quen với toán 

Đếm đến 2, nhận biết số lượng chữ số 1, 2 

(MT28)  

T6 

Âm nhạc 

- NDTT: DH: Ngày đầu tiên đi học  

- NDKH: TCÂN: Tai ai tinh (MT89)  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ trống (Đề tài)  

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1: 

* HĐCMĐ: Quan sát đồ chơi góc bán hàng, công việc cô nuôi, TN hoa nở, QS thời tiết 

* TCVĐ: Kéo co, Mèo và chim sẻ, Chó sói xấu tính, Tung bóng 

* HĐLĐ: Tưới cây, chăm sóc cây góc thiên nhiên, lau lá cây, lau đồ dùng đồ chơi trong lớp, vệ sinh 

phòng thể chất  

* Chơi tự do: Chơi ở khu vui chơi, vẽ phấn, chơi với, bóng, vòng  

 

Tuần 2: 

* HĐCMĐ: Qs phòng thể chất, qs khu cầu trượt, qs trường của bé, qs cây trầu bà cánh phượng 

* TCVĐ: Mèo và chim sẻ, Chó sói xấu tính, Kéo co, Tung bóng 

* HĐGL: Giao lưu với B3 

* Chơi tự do: Chơi ở khu vui chơi, vẽ phấn, chơi với, bóng, vòng  

 



Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm: Steam: Làm bập bênh - STEAM (T1), Xây trường mầm non (T2)  

* Góc phân vai:  

- Gia đình: đi chơi mua quần áo, ba lô, sách truyện, đồ chơi. Chuẩn bị cho con đến trường vào năm 

học mới. 

- Bác sĩ: khám sức khỏe cho các cháu.  

- Bán hàng: bán đồ dùng học tập, quà tặng; siêu thị của bé, đồ chơi. 

* Góc văn học: Đọc thơ: Bạn hiền, Nghe lời cô giáo. Kể các câu chuyện trong chủ đề, xem sách 

truyện, tranh ảnh.. Tập kể truyện theo tranh. Tập kể lại truyện: Món quà của cô giáo. 

* Góc KNS: trẻ biết tự mặc quần áo, buộc dây giầy, tự cài, cởi cúc  

* Góc cảm nhận: Trẻ tự xờ, cảm nhận về sự mềm, nhẵn, xù xì, mặn, ngọt… của mọi vật 

* Góc nghệ thuật: Tô, vẽ về trường mầm non, làm đồ chơi bằng các nguyên vật liệu, nặn đồ chơi. 

Hát các bài hát về trường Mầm non, nặn đồ chơi. Dạy hát: Cháu đi mẫu giáo, Tay thơm tay ngoan, 

Cả tuần đều ngoan, VĐMH: Vui đến trường. Chơi các trò chơi âm nhạc.  

* Góc thiên nhiên: chăm sóc cây, gọi tên cây. 

* Thứ 4 tuần 1 thay thế hoạt động góc bằng HĐ: Đi dạo tham quan ngôi trường của bé 

Thứ 4 tuần 2 thay thế hoạt động góc bằng HĐGL: Giao lưu với B3: Chuyền bóng 

* Góc học tập: Tập tô nét, Tập in chữ cái, số. Tạo hình cơ bản bằng các cách khác nhau: căng dây 

chun, nối chấm,…Đếm từ 0 đến 5. Đếm theo khả năng.  

- Cố gắng hoàn thành công việc được giao (trực nhật, dọn đồ chơi) (MT71)  

MT71 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Thực hành: mời cô, mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, nhặt cơm vãi khi làm rơi. Rửa 

tay, lau mặt trước khi ăn. Xúc miệng nước muối sau ăn. Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không 

rơi vãi, đổ thức ăn  

- Biết một số thực phẩm cùng nhóm: Rau, quả chín có nhiều vitamin.  

- Giờ ngủ không làm ồn.  

- Kể chuyện: Chú Gấu con ngoan  

- Thứ 4 tuần 2 GL ăn, ngủ với B3 

 

Hoạt động chiều 

*Tuần 1: 

Rèn KN tô màu 

Lao động trực nhật vệ sinh lớp học 

Ôn Xếp tương ứng 1-1, ghép đôi 

Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

MT85 



*Tuần 2: 

VĐMH: Vui đến trường 

Lao động trực nhật vệ sinh lớp học  

Rèn kĩ năng rửa tay xà phòng đúng cách  

Ôn: Đếm đến 2, nhận biết số lượng chữ số 1, 2 

Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.  

 

Bỏ rác đúng nơi quy định (Thứ 4 tuần 1) (MT85)  

Chủ đề - Sự kiện  Lớp học của bé  Một ngày ở trường của bé  
 

 


